PAGE  
3

Danh sách các cá nhân dự sát hạch (đợt 12 năm 2022)

(kèm theo Thông báo số         /TB-SXD ngày       /12/2022 của Sở Xây dựng)
	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lĩnh vực sát hạch
	Ghi chú

	1 
	Nguyễn Xuân Tùng
	31/5/1996
	Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
	

	2 
	Bùi Thị Hảo
	22/6/1993
	Định giá xây dựng
	

	3 
	Nguyễn Xuân Vinh
	01/10/1995
	Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ
	

	4 
	Nguyễn Ngọc Hoàng
	10/6/1978
	Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
	

	5 
	Nguyễn Tiến Dũng
	20/4/1989
	1. Thiết kế quy hoạch xây dựng

2. Định giá xây dựng
3. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
	

	6 
	Trịnh Tuấn Anh
	19/01/1987
	Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
	

	7 
	Nguyễn Khánh Phú
	05/01/1985
	1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông
	

	8 
	Nghiêm Đình Hải
	06/01/1983
	Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình
	

	9 
	Ngô Sơn Tùng
	27/12/1992
	Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
	

	10 
	Nguyễn Thế Huy
	09/6/1992
	Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
	

	11 
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	21/9/1979
	1. Quản lý dự án ĐTXD công trình
2. Định giá xây dựng
	

	12 
	Nguyễn Doãn Thắng
	29/4/1977
	1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông
	

	13 
	Phạm Văn Hải
	21/6/1973
	Quản lý dự án ĐTXD công trình
	

	14 
	Ngô Việt Hưng
	25/7/1981
	Quản lý dự án ĐTXD công trình
	

	15 
	Dương Viết Đạt
	29/12/1985
	Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình
	

	16 
	Nguyễn Dương Thủy
	01/9/1984
	Pháp luật giám sát thi công
	

	17 
	Nguyễn Văn Cường
	16/5/1988
	1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ
2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu - hầm
	

	18 
	Mai Trọng Thực
	27/4/1986
	Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
	

	19 
	Ngô Văn Giang
	10/10/1989
	Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông
	

	20 
	Chu Thế An
	11/7/1988
	Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
	

	21 
	Nguyễn Văn Bắc
	20/9/1986
	Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
	


	22 
	Phan Văn Chiêm
	16/9/1972
	1. Thiết kế kết cấu công trình

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
3. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông
	

	23 
	Nguyễn Tiến Cảnh
	11/7/1983
	1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
2. Quản lý dự án ĐTXD công trình
	

	24 
	Trần Hữu Thắng
	24/6/1990
	1. Quản lý dự án ĐTXD công trình
2. Định giá xây dựng
	

	25 
	Vũ Hải Linh
	04/9/1997
	1. Thiết kế kết cấu công trình

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
	

	26 
	Nguyễn Thành Trung
	04/4/1990
	1. Quản lý dự án ĐTXD công trình
2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông
	

	27 
	Vương Thanh Khuyến
	02/8/1982
	Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
	

	28 
	Nông Công Toàn
	21/9/1991
	Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
	

	29 
	Nguyễn Hữu Vịnh
	16/02/1971
	Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)
	

	30 
	Nguyễn Doãn Kiên
	24/7/1988
	1. Quản lý dự án ĐTXD công trình
2. Định giá xây dựng
	

	31 
	Trần Anh Văn
	06/02/1990
	1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông
3. Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ

4. Định giá xây dựng
	

	32 
	Trần Quốc Việt
	09/12/1988
	1. Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

2. Định giá xây dựng
	

	33 
	Nguyễn Tuấn Anh
	24/11/1990
	Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
	

	34 
	Hoàng Anh
	03/8/1990
	1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
2. Định giá xây dựng
	

	35 
	Lăng Văn Tuấn
	27/6/1982
	Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông
	

	36 
	Hoàng Như Tú
	08/3/1988
	1. Thiết kế kết cấu công trình

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
	

	37 
	Nguyễn Tiến Minh
	26/8/1992
	1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
2. Quản lý dự án ĐTXD công trình
	

	38 
	Hoàng Minh Tuyên
	04/8/1993
	Định giá xây dựng
	

	39 
	Nguyễn Trọng Tuấn
	19/02/1980
	Quản lý dự án ĐTXD công trình
	



